
STT HỌ TÊN Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1 Nguyễn Ngọc Tuấn X 079091004122 5/12/2016
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28

Đạt

2 Nguyễn Thị Ngọc Trâm X 241515942 14/11/2011 Công an tỉnh Đắk̉ Lắk̉ 29
Đạt

3 Lê Công Ánh Quốc X 197348742 11/2/2019 Công an tỉnh Quảng Trị 29
Đạt

4 Lý Thành Tài X 026062333 28/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28

Đạt

5 Đinh Thị Hải Anh X 221495206 13/06/2017 Công an tỉnh Phú Yên 29
Đạt

6 Nguyễn Thái Bảo X 251103781 26/11/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng 29
Đạt

7 Nguyễn Thị Huệ X 168579855 26/09/2013 Công an tỉnh Hà Nam 29
Đạt

8 Nguyễn Thị Mai Thùy X 079199007362 14/03/2018
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29

Đạt

9 Tu Ngọc Yến Nhi X 261494734 29/05/2013 Công an tỉnh Bình Thuận 30
Đạt

10
Phạm Nguyễn Minh 

Xuân
X 025514059 9/7/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28

Đạt

MẪU 3B. KẾT QUẢ THI XNKT ATTP TẠI HỘI TRƯỜNG BAN  QUẢN LÝ ATTP

CA 8G30 NGÀY 14/02/2019 LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY 

PHÂN PHỐI 

SÀNH ĐIỆU



11 Đặng Thái Mỹ Huyền X 025491069 2/11/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29

Đạt

12 Nguyễn Thái Anh Quốc X 079098010424 7/8/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27

Đạt

13 Lê Thị Thanh Tuyền X 025456590 14/05/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26

Đạt

14 Nguyễn Thanh Quyên X 371866180 11/5/2017 Công an tỉnh Kiên Giang 28
Đạt

15 Bùi Huỳnh Hoàng Sang X 034179051 7/10/2011 Công an tỉnh Đồng Tháp 25
Đạt

16
Nguyễn Trương Thanh 

Nguyệt
X 079196001911 30/11/2017

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27

Đạt

17 Nguyễn Thị Kim Trang X 079300002042 25/04/2016
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28

Đạt

18 Hồ Bảo Châu X 024497216 12/1/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28

Đạt

19 Mai Văn Hiệu X 174618274 22/06/2012 Công an tỉnh Thanh Hóa 28
Đạt

20 Lê Huỳnh Phương Trang X 026092602 29/09/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29

Đạt

21
Phan Nguyễn Uyên 

Sương
X 245216524 7/26/2017 Công an tỉnh Đắk Nông 26

Đạt

22 Trương Hoài Bảo X 025452834 30/03/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24

Đạt

23 Nguyễn Đình Tuấn X 079200002117 3/30/2016
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26

Đạt

CÔNG TY 

PHÂN PHỐI 

SÀNH ĐIỆU



24 Dương Hiền Phước X 025568346 9/3/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29

Đạt

25 Lưu Trọng Nhân X 079091013307 21/06/2019
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26

Đạt

26 Nguyễn Thị Thắm X 025602279 19/04/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26

Đạt

27 Nguyễn Thị Như Quỳnh X 241607039 3/21/2013 Công an tỉnh Đắk̉ Lắk̉ 28
Đạt

28 Lê Bảo Long X 025063046 5/13/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26

Đạt

29 Tạ Đức Thành X 131286194 16/03/2011 Công an tỉnh Phú Thọ 27
Đạt

30 Phạm Thị Thúy Vân X 241227112 2/8/2007 Công an tỉnh Đắk̉ Lắk̉ 27
Đạt

31 Ngô Văn Tuấn X 24007968 7/14/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26

Đạt

32 Trần Văn Tưởng X 36078004294 7/26/2017
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27

Đạt

33 Phạm Thi Vân x 040173000190 03/11/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27

Đạt

34 Nguyễn Thị Mai Loan x 025053560 15/6/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29

Đạt

35
Nguyễn Thị Hoàng 

Phương
x 96159000038 11/21/2018

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29

Đạt

36
Nguyễn Thị Phương 

Châu 
x 079172006493 8/25/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28

Đạt

CÔNG TY 

PHÂN PHỐI 

SÀNH ĐIỆU

CÔNG TY 

VIỆT HÒA 

TTTM 

SATRA 

PHẠM 

HÙNG



37 Nguyễn Tấn Trung x 024546444 23/08/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26

Đạt

38 Đỗ Trường Hải x 351824788 06/03/2019 Công an tỉnh An Giang 30
Đạt

39 Phùng Lê Anh Đức x 025496497 8/10/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28

Đạt

40 Lâm Thị Mỹ Dung x 79177006688 4/2/2018
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29

Đạt

41 Nguyễn Thị Ngọc Mai x 023377097 17/02/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25

Đạt

42 Tăng Thị Thu Thảo x 24349703 2/4/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29

Đạt

43 Nguyễn Ngọc Minh Thy x 025398959 17/03//2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29

Đạt

44 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x 241690910 11/12/2014 Công an tỉnh Đắk̉ Lắk̉ 26
Đạt

45 Nguyễn Thị Hồng Trinh x 025960211 9/3/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30

Đạt

46 Du Tứ Duyên x 079195006646 7/18/2018
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25

Đạt

47 Ngô Phạm Tuấn Anh x 362430330 11/4/2013
Công an thành Phố Cần 

Thơ
29

Đạt

48 Trần Vĩnh Đạt x 024969283 8/21/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24

Đạt

49 Nguyễn Thảo Ly x 331883389 7/13/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long 25
Đạt

TTTM 

SATRA 

PHẠM 

HÙNG



50 Võ Thị Diệu Đức x 301481912 10/25/2017 Công an tỉnh Long An 18 Không 

Đạt

51 Dương Nhật Hà x 321725396 8/28/2015 Công an tỉnh Bến Tre 28
Đạt

52 Mai Thanh Lan x 341982794 8/11/2016 Công An Tỉnh Đồng Tháp 26
Đạt

53 Võ Thị Tâm Anh x 025821314 11/11/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
22 Không 

Đạt

54 Trần Thanh Cường x 025893224 4/1/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
22 Không 

Đạt

55
Nguyễn Huỳnh Tuyết 

Nghi
x 385821187 10/11/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 29

Đạt

56 Phùng Thị Cẩm Linh x 025960746 10/6/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
12 Không 

Đạt

57 Lưu Thị Mỹ Lia x 363851667 5/16/2017 Công an tỉnh Hậu Giang 21 Không 

Đạt

58 Phan Công Danh x 024922069 11/11/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25

Đạt

59 Lê Minh Thiện Nhân x 381765128 11/7/2018 Công an tỉnh Cà Mau 26
Đạt

60 Trần Đức Chính x 079098002940 7/4/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26

Đạt

61 Lý Phước Toàn x 025323082 6/27/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25

Đạt

62 Phạm Thùy Trang x 381781947 5/19/2012 Công an tỉnh Cà Mau 24
Đạt



63 Lâm Vũ Kiệt x 366056076 3/16/2011 Công An Tỉnh Sóc Trăng 24
Đạt

64 Đặng Thị Kim Nguyên x 261509468 9/18/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 27
Đạt

65 Nguyễn Thế Ba x 215330640 5/8/2010 Công an tỉnh Bình Định 25
Đạt

66 Nguyễn Ngọc Phượng x 079179005665 4/10/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
21 Không 

Đạt

67 Nguyễn Thị Thu Huyền x 285626710 9/9/2016 Công an tỉnh Bình Phước 24
Đạt

68 Trần Tuyết Mai x 025959130 3/25/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25

Đạt

69 Nguyễn Văn Cầm x 025702874 11/10/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25

Đạt

70 Nguyễn Thị Quí x 342014167 8/9/2017 Công An Tỉnh Đồng Tháp 30
Đạt

71
Nguyễn Thụy Thanh 

Tâm
x 079196004580 11/20/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26

Đạt

Trần Ngô Mỹ Thi Dương Ngọc Thanh Trúc Bùi Thị Hồng Vân

Chuyên viên chấm thi PHÓ TRƯỞNG PHÒNG






































































































































